
 

JEJO paint – Sơn công nghệ Mỹ 
VPGD: KM15 Đại lộ Thăng Long – Hoài Đức – Hà Nội 

Nhà máy Miền Bắc: Vạn Phúc - Thanh Trì - Hà Nội 

Nhà máy Miền Nam: KCN  Mỹ Phước - Bến Cát  - Bình 

Dương. 

Website: sonjejo.com.vn 

Hotline: 0867.109099. 

BẢNG BÁO GIÁ SƠN JEJO 
Kính gửi: + Quý khách hàng. 

 + Nhà Phân phối và Đại lý. 

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP CÔNG DỤNG ĐVT 

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng) 

1 Sơn mịn nội thất J309 Sơn mịn nội thất màu thông dụng. Thùng 18L 680.000 

2 Sơn mịn nội thất cao cấp 
J409-

PRO 

Sơn mịn nội thất cao cấp có bề mặt 

mờ, bền màu, dễ thi công. 

Thùng 18L 890.000 

Lon 5L 350.000 

3 
Sơn nội thất lau chùi hiệu 

quả 
J509 

Sơn có bề mặt sáng, dễ chùi rửa, có 

độ bền màu cao. 

Thùng 18L 1.610.000 

Lon 5L 460.000 

4 Sơn siêu trắng trần J609 
Sơn nội thất trắng sáng không bám 

bẩn. 

Thùng 18L 1.480.000 

Lon 5L 580.000 

5 Sơn bóng nội thất cao cấp 
J709-

ECO 

Sơn có bề mặt bóng sáng, dễ chùi 

rửa, ngăn chặn nấm mốc, có độ bền 

màu cao. 

Thùng 18L 3.190.000 

Lon 5L 1.020.000 

6 
Sơn siêu bóng nội thất 

NANO -PRO 

J809-

PRO 

Sơn có bề mặt siêu bóng sáng, sang 

trọng. Chống tia UV, ngăn nấm mốc 

bền màu vượt thời gian. 

Thùng 18L 3.560.000 

Lon 5L 1.160.000 

7 

Sơn siêu Bóng nội thất 

Thượng Hạng 

NANO- JEJO 

J900 

Kháng muối biển, tia UV. Bền màu 

vượt trội, ngăn ngừa nấm mốc (Phù 

hợp với điều kiện thời tiết khắc 

nghiệt: Vùng biển, khí hậu nóng, 

lạnh...) 

Lon 5L 

(Vỏ thiếc) 
1.680.000 

8 
Sơn ngoại thất cao cấp 

EXTERIOR 
J409 

Sơn ngoại thất cao cấp có bề mặt 

mờ, lau chùi hiệu quả, bền màu, dễ 

thi công. 

Thùng 18L 1.460.000 

 

9 

Sơn Bóng ngoại thất cao 

cấp 
J390 

Sơn có bề mặt bóng mờ, chống rong 

rêu, nấm mốc, lau chùi hiệu quả. 

Thùng 18L 3.450.000 

Lon 5L 1.190.000 

Lon 1L 260.000 

10 

 

Sơn siêu Bóng ngoại thất 

NANO-SUPER RANK 
J790 

Sơn có bề mặt siêu bóng, chống tia 

UV, chống nấm mốc, chịu mài mòn 

hiệu quả, bề mặt chai cứng. 

Thùng 18L 4.230.000 

Lon 5L 1.390.000 

Lon 1L 290.000 

11 

Sơn siêu Bóng ngoại thất 

NaNo 

JEJO – TEX 

J800 

Bề mặt siêu bóng, chống tia UV, 

kháng muối biển tuyệt đối, phù hợp 

với vùng có điều kiện thời tiết khắc 

nghiệt, chịu mài mòn. 

Lon 5L 

(Vỏ thiếc) 
1.790.000 

12 Sơn lót nội thất J110 
Sơn lót cao cấp thân thiện với môi 

trường, tiết kiệm chi phí tối ưu. 
Thùng 18L 780.000 

13 
Sơn lót kiềm nội thất 

SUPER SAVING 

J109-

ECO 

Sơn lót cao cấp thân thiện với môi 

trường chống kiềm có hiệu quả với 

tường mới, tường cũ. Giữ độ bền tối 

ưu cho sơn màu trang trí. 

Thùng 18L 1.580.000 



14 

Sơn lót kiềm nội thất cao 

cấp 

SUPER PREMIUM 

J109-

PRO 

Sơn lót siêu hạng chống kiềm hiệu 

quả  tối ưu, độ bền vượt thời gian, 

thách thức rong rêu nấm mốc. Liên 

kết và bảo vệ tuyệt đối cho sơn màu. 

Thùng 18L 2.090.000 

Lon 5L 690.000 

15 
Sơn lót kiềm ngoại thất 

SUPER SAVING  

J209-

ECO 

Kháng kiềm ngoại thất chống nấm 

mốc, giữ độ bền màu cho sơn phủ. 
Thùng 18L 1.960.000 

16 

Sơn lót kiềm ngoại thất 

cao cấp 

SUPER PREMIUM  

J209-

PRO 

Sơn lót kháng kiềm hiệu quả. Liên 

kết sơn phủ tối ưu, độ bền vượt trội, 

chống tia UV, tia cực tím. 

Thùng 18L 2.550.000 

Lon 5L 810.000 

17 Chống thấm pha xi măng CT-10A Chống thấm chống rêu mốc. 
Thùng 18L 2.580.000 

Lon 5L 890.000 

18 Chống thấm màu cao cấp CT-10S 

Chống thấm  co giãn đàn hồi vượt 

trội bảo vệ trước tác hại của điều 

kiện thời tiết khắc nghiệt. 

Thùng 18L 3.180.000 

Lon 5L 1.060.000 

19 Sơn nhũ  

J100 

J200 

J300 

Sơn nhũ ánh vàng, nhũ ánh  đồng, 

sơn vẽ tranh trang trí. 
Lon 1L 580.000 

20 Sơn phủ bóng CLEAR J10-CL 

Trung hòa độ PH bảo vệ sơn màu 

hiệu quả, tăng độ bóng cho bề mặt 

sơn. 

Thùng 18L 4.380.000 

Lon 5L 1.420.000 

21 
Bột bả ngoại thất và nội 

thất 
JE-BB 

Sử dụng trong nhà và ngoài trời cao 

cấp. 
Bao 40kg 450.000 

22 Bột bả nội thất JE-BN Sử dụng trong nhà và trần thạch cao. Bao 40kg 380.000 

CÔNG TY RẤT MONG MUỐN ĐƯỢC HỢP TÁC VỚI TẤT CẢ QUÝ KHÁCH HÀNG. 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 

 

Ghi chú: 
+ Bảng báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. 

+ Các màu có đuôi T cộng thêm 10%.  

+ Các màu có đuôi D cộng thêm 20%. 

+ Các màu có đuôi A cộng thêm 30%. 

(Dựa theo bảng màu chuẩn quốc tế công ty ban hành) 

 

Hà Nôi, ngày .......tháng ......năm 20..... 

ĐẠI DIỆN TẬP ĐOÀN SƠN NTC VIỆT NAM 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN NHẬT 

(Tổng Giám đốc) 

 

 


